
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, phố Cù Chính Lan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUQ

0108144582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Dạy máy tính

8559

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy huỷ giấy, 
máy fax... 

4659

4. Lập trình máy vi tính
(Trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 
mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Lập trình các phần mềm nhúng.

6201(Chính)

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết:
Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các 
phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các 
đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu 
phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các 
dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được 
cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài 
đặt hệ thống, đào tạo, hường dẫn và trợ giúp khách hàng của 
hệ thống.
Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng 
và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các 
hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUQ COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUQ CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ HIỂN 
HOÀNG         
  

Số 69A ngõ Chùa 
Liên Phái, phố Bạch 
Mai, Phường Cầu 
Dền, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 012247802

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm
Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin
Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử

6209

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động nhà nước cấm)

6311

8. Cổng thông tin
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm 
kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ 
internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một 
cách dễ dàng. 

6312

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại nhà nước cấm)

4762

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ đấu giá )

4791

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 23/01/2018 đến ngày 22/02/2018



2 NGUYỄN 
HOÀI NAM   
        

Số 40, ngõ 239 phố 
Bồ Đề, Phường Bồ 
Đề, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 012548233

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012548233
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 40, ngõ 239 phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, ngõ 239 phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀI NAM           Nam

12/02/1985 Kinh Việt Nam

28/06/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012247802
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 69A ngõ Chùa Liên Phái, phố Bạch Mai, Phường 
Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 69A ngõ Chùa Liên Phái, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ HIỂN HOÀNG           Nam

16/04/1983 Kinh Việt Nam

01/08/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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